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Đồng Tháp, ngày 20 tháng 12 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của 

doanh nhân APEC; Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 

của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp 

và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 

45/2006/QĐ-TTg; 

 Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ 

Công an về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại 

của doanh nhân APEC; 

 Theo đề nghị Giám đốc Sở Ngoại vụ,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét cho phép sử dụng 

thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2017 và 

thay thế Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi 

lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Tháp. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ; 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dương 

- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Ngoại giao, Bộ Công an;  

- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL); 

- Cục Quản lý XNC - Bộ Công an; 

- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh; 

- CT, các PCT/UBND Tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh; 

- Lưu: VT, NC/NC (V). 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

QU  CH  

Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC  

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 61/2016/QĐ-UBND   

ngày  20 tháng   12 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

 

Chƣơng I 

QU  ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

 u  c   n   qu    n  v      t  n      u    n  tr n  t   t   t c và trách 

n   m c a các cơ quan, doanh n    p tron  v  c   ả  qu  t cho cán bộ  công 

c ức  v ên c ức nhà n ớc v  doan  n ân c a các doan  n    p trên   a b n tỉn  

Đồn  T áp    c sử d n  t ẻ    lạ  c a doan  n ân APEC (sau  â  v  t tắt l  t ẻ 

ABTC).  

   Điều 2. Các trƣờng hợp đƣợc xét cho sử dụng thẻ ABTC thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh 

1. Doan  n ân V  t Nam  an  l m v  c tạ  các doan  n    p n   n ớc 

t uộc Uỷ ban n ân dân Tỉn : 

a) T  n  v ên Hộ   ồn  t  n  v ên; Tổn    ám   c  P ó Tổn    ám   c; 

G ám   c  P ó G ám   c các doan  n    p  khu công ng   p    u c   xuất    u 

  n  t ;  

b) K  toán tr ởn   Tr ởn  p òn   P ó Tr ởn  p òn  các doan  n    p  

  u côn  n    p    u c   xuất    u   n  t ; Tr ởn  c   n án  c a doan  n    p 

v  các c ức dan  t ơn    ơn    ác. 

2. Doan  n ân V  t Nam  an  l m v  c tạ  các doan  n    p    c t  n  

lập t eo qu    n  c a p áp luật V  t Nam có  ăn   ý   n  doan  tạ  tỉn  

Đồn  T áp: 

a) C   doan  n    p t  n ân, t  n  v ên Hộ   ồn  t  n  v ên, thành viên 

Hộ   ồn  quản tr   Tổn    ám   c  oặc G ám   c côn  ty; 

b) T  n  v ên Hộ   ồn  quản tr   G ám   c  oặc Tổn    ám   c   p tác xã 

 oặc l ên   p tác xã; 

c) K  toán tr ởn   Tr ởn  p òn  t uộc các doan  n    p; Tr ởn  c   

n án  c a các doan  n    p v  các c ức dan  t ơn    ơn    ác. 

3. Cán bộ  côn  c ức  v ên c ức tỉn  Đồn  T áp có n   m v  t am d  các 

cuộc  ọp   ộ  n      ộ  t ảo v  các  oạt  ộn    n  t  khác tạ  các n ớc  vùn  

lãn  t ổ l  t  n  v ên c a APEC. 
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Điều 3. Điều kiện để đƣợc xét cho sử dụng thẻ ABTC 

1. Đ   vớ  doan  n ân t uộc     t  n     c qu    n  tạ    oản 1    oản 2 

Đ  u 2 c a  u  c   n  : 

a) Doan  n ân p ả  từ    18 tuổ  trở lên  có    năn  l c   n  v  dân s . 

b) Đan  l m v  c tạ  các doan  n    p có các  oạt  ộn   oặc n u cầu   p 

tác   n  doan   t  ơn  mạ    ầu t  v  d c  v  vớ  các     tác tạ  các n ớc v  

vùn  lãn  t ổ t uộc APEC tham gia c  ơn  tr n  t ẻ ABTC    c t ể    n 

t ôn  qua các   p  ồn    n  t   t  ơn  mạ   các d  án  ầu t  v  các   p  ồn  

d c  v  c  t ể. Có n u cầu    lạ  t  ờn  xu ên  n ắn  ạn t  c    n các  oạt 

 ộn    p tác   n  doan   t  ơn  mạ    ầu t   d c  v  vớ  các n ớc  oặc vùn  

lãn  t ổ t  n  v ên t am   a c  ơn  tr n  t ẻ ABTC.  

c) Doanh nhân có t ờ    an l m v  c tạ  các doan  n    p từ 12 t án  trở 

lên  t ể    n bằn    p  ồn  lao  ộn   qu  t   n  bổ n   m c ức v . 

d) Doan  n ân  an  l m v  c tạ  các doan  n    p c ấp   n  t t p áp luật v  

t  ơn  mạ   t u    ả  quan  lao  ộn  v  bảo   ểm xã  ộ ; t  c    n  ầ     các 

n  ĩa v      vớ  n   n ớc  có  ón   óp tíc  c c c o s  p át tr ển c a   a p  ơn . 

 ) K ôn  t uộc các tr ờn    p c  a    c p ép xuất cản  t eo qu    n  tạ  

Đ  u 10 c a  u  c   ban   n   èm t eo  u  t   n  s  45/2006/ Đ-TTg ngày 

28 tháng 02 năm 2006 c a T   t ớn  C ín  p  . 

2. Đ   vớ  cán bộ  côn  c ức  v ên c ức nhà n ớc t uộc     t  n  qu    n  

tạ    oản 3 Đ  u 2 c a  u  c   n  : 

Đ  c mờ   oặc có n   m v  t am d  các cuộc  ọp   ộ  n      ộ  t ảo v  

các  oạt  ộn    n  t    ác tạ  các n ớc  vùn  lãn  t ổ l  t  n  v ên APEC theo 

 u  t   n  cử cán bộ  côn  c ức    côn  tác n ớc n o   c a C   t c  Uỷ ban 

n ân dân tỉn  Đồn  T áp. 

Chƣơng II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN 

TRONG VIỆC ĐỀ NGHỊ CHO DOANH NHÂN CỦA CÁC DOANH 

NGHIỆP VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƢỚC 

THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP ĐƢỢC SỬ DỤNG THẺ ABTC 

Điều 4. Trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan liên quan 

1. Sở N oạ  v  l  cơ quan  ầu m   t  p n ận    ểm tra  ồ sơ  t ẩm   n  v  

t am m u C   t c  Uỷ ban n ân dân Tỉn  xét c o p ép doan  n ân  an  l m 

v  c tạ  các doan  n    p v  cán bộ  côn  c ức  v ên c ức Nhà n ớc nêu tạ  

Đ  u 2  u  c   n      c sử d n  t ẻ ABTC. 

2. C c T u  Tỉn   C c Hả  quan Tỉn   Bảo   ểm Xã  ộ  Tỉn   Sở T   

n u ên v  Mô  tr ờn   Sở Lao  ộn  - T  ơn  b n  v  Xã  ộ : có trác  n   m 

cun  cấp t ôn  t n     n ận    c văn bản    n    c a Sở N oạ  v  v  t n    n  

 oạt  ộn  sản xuất kinh doanh và tình hình c ấp   n  p áp luật c a doan  

n    p v  doan  n ân    n    c o p ép sử d n  t ẻ ABTC.  
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3. Côn  an Tỉn  có trác  n   m xác m n  v  các tr ờn    p có t ôn  t n  ồ 

sơ    n    c o p ép sử d n  t ẻ ABTC c a doan  n ân   a  man    ả mạo  ồ 

sơ n  ờ    ác  t a   ổ  n  ờ    ôn   ún  qu    n   oặc n  ờ  x n cấp t ẻ 

ABTC v  p ạm p áp luật. 

4. Cơ quan qu    n  tạ  k oản 1  2  3 Đ  u này, khi    c    n    cun  cấp 

thông tin, có trác  n   m cun  cấp t ôn  t n bằn  văn bản c o Sở N oạ  v  

trong t ờ   ạn 05 (năm) n    l m v  c  ể từ n    n ận    c văn bản    

n   . N u quá t ờ   ạn trên  các cơ quan l ên quan   ôn  có văn bản trả lờ  t   

   c xem n    ồn  ý vớ  v  c doanh nhân    c sử d n  t ẻ ABTC. 

Văn bản xác n ận c a các cơ quan liên quan v  t n    n  c ấp   n  p áp 

luật c a doan  n    p và doanh nhân có   á tr  tron  vòn  03 (ba) t án   ể từ 

n    p át   n  văn bản. 

Điều 5. Hồ sơ, thủ tục đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC  

1. Đ   vớ  doan  n ân c a các doan  n    p có n u cầu cấp t ẻ ABTC t   

nộp 02 ( a ) bộ  ồ sơ tạ  Sở N oạ  v , hồ sơ  ồm: 

a) Văn bản    n    c a doan  n    p do  ạ  d  n t eo p áp luật c a doan  

n    p  ý tên v   ón  dấu  tron   ó nêu rõ t ôn  t n cá n ân c a doan  nhân 

x n p ép sử d n  t ẻ ABTC (t eo mẫu A  èm t eo  u  c   n y). 

b) Bản sao có c ứn  t  c G ấ  c ứn  n ận  ầu t   oặc G ấ  c ứn  n ận 

 ăn   ý   n  doan  c a doan  n    p do cơ quan có t ẩm qu  n cấp,  oặc bản 

sao  èm bản c ín   ể     c   u. 

c) Bản sao có c ứn  t  c các loạ    p  ồn    n  t   ý   t vớ      tác n ớc 

n o   t uộc các n n   n  t  t  n  v ên APEC ( èm t eo các văn bản  t   l  u 

l ên quan c ứn  m n  có n u cầu t  ờn  xu ên    lạ  v  m c  íc  t  ơn  mạ  

tron       APEC) có t ờ   ạn   ôn  quá 01 năm tín    n t ờ    ểm x n p ép sử 

d n  t ẻ ABTC   oặc bản sao kèm bản c ín  các   ấ  tờ trên  ể     c   u. N u 

các văn bản bằn  t  n  n ớc n o   p ả  có bản d c  san  t  n  V  t v  c ứn  

t  c  èm t eo. 

d) Bản sao có c ứn  t  c  ộ c   u còn t ờ   ạn sử d n ,  oặc bản sao 

 èm t eo bản c ín   ể     c   u (t ẻ ABTC    c C c  uản lý xuất n ập cản  

– Bộ Côn  an cấp c o doan  n ân có t ờ   ạn sử d n  05 năm  ể từ n    cấp  

tr ờn    p  ộ c   u còn t ờ   ạn d ớ  05 năm t   t ờ   ạn c a t ẻ ABTC mớ  

   c cấp bằn  vớ  t ờ   ạn c a  ộ c   u). 

 ) Bản sao có c ứn  t  c Qu  t   n  bổ n   m c ức v  c a doan  n ân  ã 

có t ờ   ạn bổ n   m ít n ất 01 năm tín    n n    nộp  ồ sơ,  oặc bản sao  èm 

bản c ín   ể     c   u. 

2. Đ   vớ  cán bộ  côn  c ức  v ên c ức nhà n ớc có n u cầu cấp t ẻ 

ABTC t   nộp 02 ( a ) bộ  ồ sơ tạ  Sở N oạ  v , hồ sơ  ồm: 

a) Văn bản    n    c a Sở  ban  n  n  Tỉn , Uỷ ban n ân dân  u  n  t   

xã  t  n  p  , do T   tr ởn   ơn v   ý tên v   ón  dấu  tron   ó nêu rõ t ôn  

t n cá n ân c a n  ờ  x n p ép sử d n  t ẻ ABTC (theo mẫu B kèm theo Quy 

chế này); 
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b)  u  t   n  cử    côn  tác n ớc n o   c a C   t c  Uỷ ban n ân dân tỉn  

Đồn  T áp  ể t am d  các cuộc  ọp   ộ  n      ộ  t ảo v  các  oạt  ộn    n  t  

khác tạ  các n ớc  vùn  lãn  t ổ l  t  n  v ên APEC; 

c) Bản sao  ộ c   u (n oạ    ao  oặc côn  v   oặc p ổ t ôn ) còn t ờ   ạn 

sử d n  có c ứn  t  c,  oặc bản sao  èm bản c ín   ể     c   u (t ẻ ABTC 

   c C c  uản lý xuất n ập cản  – Bộ Côn  an cấp c o cán bộ  côn  c ức  

v ên c ức có t ờ   ạn sử d n  05 năm  ể từ n    cấp  tr ờn    p  ộ c   u còn 

t ờ   ạn d ớ  05 năm t   t ờ   ạn c a t ẻ ABTC mớ     c cấp bằn  vớ  t ờ  

 ạn c a  ộ c   u). 

3. Trong tr ờn    p t ẻ  ã   t  ạn sử d n   n u doanh nhân  cán bộ  côn  

c ức  v ên c ức vẫn còn n u cầu sử d n  t ẻ ABTC, t    ồ sơ    n    c o p ép 

sử d n  t ẻ ABTC    c t  c    n t eo các qu    n  tạ    oản 1  2 Đ  u n   v  

kèm Bản sao có c ứn  t  c t ẻ ABTC   t  ạn sử d n    oặc bản sao  èm bản 

c ín   ể     c   u.   

Điều 6. Trình tự và thời hạn xét cho phép sử dụng thẻ ABTC 

1. Đ   vớ   ồ sơ c a doan  n ân các doan  n    p 

a) Tron  t ờ   ạn 02 (hai) n    l m v  c  ể từ khi n ận  ồ sơ    n    c o 

p ép sử d n  t ẻ ABTC   p l   Sở N oạ  v  có văn bản  ử    n các cơ quan 

nêu tạ  k oản 2  3 Đ  u 4 c a  u  c   n      n    r  soát  cun  cấp t ôn  t n v  

t n    n   oạt  ộn  sản xuất   n  doan  v  t n    n  c ấp   n  p áp luật c a 

doan  n    p v  doan  n ân. 

b) Tron  t ờ   ạn 05 (năm) n    l m v  c   ể từ n    n ận    c văn bản 

 êu cầu c a Sở N oạ  v   các cơ quan nêu tạ  k oản 2    oản 3 Đ  u 4 c a 

 u  c   n   có trác  n   m cun  cấp t ôn  t n bằn  văn bản c o Sở N oạ  v  

 ể tổn    p. 

c) H t t ờ   ạn qu    n  tạ    ểm b   oản 1 Đ  u n    n u  ồ sơ       u 

   n  t   tron  t ờ   ạn 03 (ba) ngày l m v  c, Sở N oạ  v  tr n  C   t c  Uỷ 

ban nhân dân Tỉn  (qua Văn p òn  Uỷ ban n ân dân Tỉn )  ý văn bản c o phép 

doanh nhân sử d n  t ẻ ABTC. Tr ờn    p  ồ sơ   ôn        u    n  Sở N oạ  

v  có văn bản trả lờ  c o doan  n    p b  t v  nêu rõ lý do tron  t ờ   ạn 02 

(hai) n    l m v  c. 

d) Tron  t ờ   ạn 03 (ba) n    l m v  c  ể từ n    n ận    c  ồ sơ c a Sở 

Ngoạ  v   Văn p òn  Uỷ ban nhân dân Tỉn  có trác  n   m t ẩm   n   tr n  

C   t c  Uỷ ban n ân dân Tỉn  ký văn bản cho phép cho doan  n ân    c sử 

d n  t ẻ ABTC và c u ển lạ  c o Sở N oạ  v   ể trả   t quả c o doan  n    p 

(02 bản). Trong tr ờn    p   ôn        u    n  t   t am m u C   t c  Uỷ ban 

n ân dân Tỉn  có văn bản trả  ồ sơ lạ  c o Sở N oạ  v  (nêu rõ lý do). 

2. Đ   vớ   ồ sơ c a cán bộ  công c ức  v ên c ức N   n ớc 

a) Tron  t ờ   ạn 03 (ba) n    l m v  c  ể từ n    n ận  ồ sơ c a cơ quan 

   n   , n u  ồ sơ       u    n  Sở N oạ  v  tr n  C   t c  Uỷ ban nhân dân 

Tỉn  (qua Văn p òn  Uỷ ban n ân dân Tỉn )  ý văn bản cho phép cán bộ  công 

c ức  v ên c ức sử d n  t ẻ ABTC. Tr ờn    p  ồ sơ   ôn        u    n  Sở 
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N oạ  v  có văn bản trả lờ  c o cơ quan    n    b  t v  nêu rõ lý do tron  t ờ  

 ạn 02 (hai) n    l m v  c. 

b) Tron  t ờ   ạn 03 (ba) n    l m v  c  ể từ n    n ận    c  ồ sơ c a Sở 

N oạ  v   Văn p òn  Uỷ ban nhân dân Tỉn  t ẩm   n   tr n  C   t c  Uỷ ban 

n ân dân Tỉn  ký văn bản cho phép cán bộ  công c ức  v ên c ức    c sử d n  

t ẻ ABTC v  c u ển lạ  c o Sở N oạ  v   ể trả   t quả c o cơ quan    n    (02 

bản). Trong tr ờn    p  ồ sơ   ôn        u    n t   t am m u C   t c  Uỷ ban 

n ân dân Tỉn  có văn bản trả  ồ sơ lạ  c o Sở N oạ  v  (nêu rõ lý do). 

3. Văn bản c o p ép sử d n  t ẻ ABTC c a C   t c  Uỷ ban nhân dân 

Tỉn  có   á tr  tron  t ờ   ạn 03 (ba) t án   ể từ n    ban hành.   

Điều 7. Trách nhiệm của doanh nghiệp và doanh nhân, thủ trƣởng cơ 

quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức 

1. Đ n   ỳ   n  năm (tr ớc n    15 t án  11) báo cáo t n    n  sử d n  

t ẻ ABTC c a n ữn  n  ờ     c cấp t ẻ ABTC t uộc  ơn v  m n   ồm các nộ  

dun  t eo mẫu ban   n   èm t eo  u  c   n     ử  v  Uỷ ban n ân dân Tỉn  

(qua Sở N oạ  v ).  

2. C  u trác  n   m v  tín  c ín  xác c a các t ôn  t n  ê   a  tron  báo 

cáo v  c ấp   n   ún  p áp luật N   n ớc V  t Nam  cũn  n   các qu    n  

c a các n ớc v  vùn  lãn  t ổ t  n  v ên APEC áp d n      vớ  n  ờ  man  

t ẻ ABTC. 

3. C ấp   n  t t p áp luật v  doan  n    p   ầu t   t  ơn  mạ   t u    ả  

quan  lao  ộn  v  bảo   ểm xã  ộ  cũn  n   qu    n  v  sử d n  t ẻ ABTC. 

4. Tr ờn    p n  ờ     c cấp t ẻ  ã c u ển côn  tác  t ô    ữ c ức v  

(  ôn  còn l      t  n     c sử d n  t ẻ ABTC)  oặc n  ỉ v  c  cơ quan  

doan  n    p p ả  có trác  n   m t u  ồ  t ẻ nộp v  C c  uản lý Xuất n ập 

cản  - Bộ Côn  an;  ồn  t ờ  t ôn  báo c o C   t c  Uỷ ban n ân dân Tỉn  b  t 

(qua Sở N oạ  v ). 

5. Tr ờn    p doan  n ân l m mất t ẻ ABTC, tron  t ờ   ạn 48   ờ  ể từ 

    p át    n mất  doanh nhân p ả  trình báo vớ  C c  uản lý Xuất n ập cản   

Bộ Côn  an t eo mẫu X09 ban   n   èm t eo T ôn  t  28/2016/TT-BCA ngày 

05 t án  7 năm 2016 c a Bộ Công an v  v  c   ớn  dẫn t  c    n  u  c   v  

v  c cấp v  quản lý t ẻ    lạ  c a doan  n ân APEC   ồn  t ờ  thông báo cho 

C   t c  Uỷ ban n ân dân Tỉn  b  t (qua Sở N oạ  v  ). 

6. Tron  t ờ   ạn 05 n    l m v  c   ể từ n    cán bộ  côn  c ức  v ên 

c ức  doan  n ân    c cấp t ẻ ABTC  doan  n    p  cơ quan nơ  cán bộ  côn  

c ức  v ên c ức  doan  n ân  an  côn  tác  l m v  c có trác  n   m t ôn  báo 

dan  sác  n ữn  n  ờ     c cấp t ẻ cho Sở N oạ  v  t eo dõ   quản lý (kèm 

t eo bản p ô tô t ẻ ABTC  ã cấp). 

Điều 8. Đề nghị thông báo thẻ ABTC đã cấp cho doanh nhân, cán bộ, 

công chức, viên chức không còn giá trị sử dụng 

1. Tr ờn    p cơ quan  doan  n    p   ôn  t  c    n v  báo cáo Uỷ ban 

n ân dân Tỉn  các tr ờn    p qu    n  tạ    oản 4 Đ  u 7  u  c   n  . K   
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p át    n  Uỷ ban n ân dân Tỉn  sẽ có văn bản    n    C c  uản lý Xuất n ập 

cản  - Bộ Côn  an t ôn  báo t ẻ ABTC  ã cấp   ôn  còn   á tr  sử d n . Tron  

vòn  12 t án   Uỷ ban n ân dân Tỉn  không xem xét, cho phép doanh nhân, cán 

bộ  côn  c ức  v ên c ức c a cơ quan  doan  n    p n      c sử d n  t ẻ 

ABTC. 

2. Các cơ quan có t ẩm qu  n qu    n  tạ  k oản 2  3 Đ  u 4 c a  u  c   

n   p át    n doan  n ân  n  ờ  x n phép sử d n  t ẻ ABTC kê khai không 

chính xác    ã mạo  ồ sơ  oặc   ôn  c ấp   n  t t p áp luật v  doan  n    p  

 ầu t   t  ơn  mạ   t u    ả  quan  lao  ộn  v  bảo   ểm xã  ộ  cũn  n   qu  

  n  v  sử d n  t ẻ ABTC các qu    n  l ên quan   n v  c sử d n  t ẻ ABTC 

t   có văn bản thông báo v  Sở N oạ  v   ể t ẩm tra  tr n  Uỷ ban nhân dân 

Tỉn     n    C c  uản lý Xuất n ập cản  - Bộ Côn  an t ôn  báo t ẻ ABTC 

c a doan  n ân   ôn  còn   á tr . Đồn  t ờ   Uỷ ban n ân dân Tỉn    ôn  xem 

xét bất cứ tr ờn    p x n p ép c o doan  n ân sử d n  t ẻ ABTC c a doan  

n    p  ã có   n  v    ã mạo  ồ sơ  ể x n cấp t ẻ ABTC. 

Chƣơng III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Trách nhiệm thi hành 

1. Sở N oạ  v  có trác  n   m c   tr   p      p vớ  các cơ quan   ơn v  

có l ên quan tr ển   a  t     n   u  c   n  ; t am m u    úp Uỷ ban n ân dân 

Tỉn  t  c    n c ức năn  quản lý n   n ớc    c qu    n  tạ   u  t   n  s  

45/2006/ Đ-TT  n    28 t án  2 năm 2006 c a T   t ớn  C ín  p   v  v  c 

ban hành Quy c   cấp v  quản lý t ẻ    lạ  c a doan  n ân APEC;  u  t   n  

s  54/2015/ Đ-TT  n    29 t án  10 năm 2015 c a T   t ớn  C ín  p   v  

v  c sửa  ổ   bổ sun  một s     u c a  u  c   cấp v  quản lý t ẻ    lạ  c a 

doan  n ân APEC ban   n   èm t eo  u  t   n  s  45/2006/ Đ-TTg; Thông 

t  s  28/2016/TT-BCA n    05 t án  7 năm 2016 c a Bộ Côn  an v  v  c 

  ớn  dẫn t  c    n  u  c   v  v  c cấp v  quản lý t ẻ    lạ  c a doan  n ân 

APEC v  các văn bản p áp luật   ác có l ên quan. 

2. Các cơ quan   ơn v  v  p ạm các qu    n  v  xét c o sử d n  t ẻ ABTC 

t eo  u  c   n    tuỳ mức  ộ v  p ạm sẽ b  xử lý t eo qu    n  p áp luật. 

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế 

Trong quá trình thi hành  n u có v ớn  mắc  bất cập  các cơ quan   ơn v  

p ản án  v  Sở N oạ  v   ể tổn    p  báo cáo Uỷ ban n ân dân Tỉn  xem xét 

sửa  ổ   bổ sun   u  c   c o p ù   p./. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Dƣơng 
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Tên đơn vị: ………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

S :         / 

V/v c o p ép sử d n  t ẻ     

ABTC 

 

Đồng Tháp, ngày     tháng      năm   20… 

   

 

    Kín   ử : Sở N oạ  v  tỉn  Đồn  T áp 

 

Căn cứ  u  t   n  S :      /2016/ Đ-UBND n         t án      năm 2016 

c a Uỷ ban n ân dân tỉn  Đồn  T áp v  v  c ban   n   u  c   xét c o p ép sử 

d n  t ẻ    lạ  c a doan  n ân APEC t uộc tỉn  Đồn  T áp. 

(Tên cơ quan/doan  n    p)  ín     n    quý cơ quan xét  c o p ép sử 

d n  t ẻ ABTC c o các t  n  v ên c a doan  n    p t eo các nộ  dun  sau: 

I. Giới thiệu về Doanh nghiệp: 

1. Tên doan  n    p: 

………………………………………………………………………………... 

2. G ấ  c ứn  n ận  ăn   ý   n  doan / G ấ  p ép t  n  lập v   oạt 

 ộn / G ấ  c ứn  n ận  ầu t  s  ……….. n    cấp ……………… nơ  cấp 

…………………………………………….... 

3. Mã s  t u : 

…………………………………………………………………………………… 

4. Đ a c ỉ: 

…………………………………………………………………………………… 

5. N  ờ   ạ  d  n t eo p áp luật: 

Họ v  tên ………………………………… c ức v  …………….... 

6. - Đ  n t oạ : ………………………. 

- Fax: …………………………………... 

- Email: ………………………………… 

- Website: ………………………………… 

 

7. N    n    p/ Lĩn  v c  oạt  ộn / N  n  n      n  doan  c ín  

………….............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………. 

8. K a  báo t   t c Hả  quan tạ  : 

………..................................................................................................................... 

………….............................................................................................................. 

 

9. L  t  ê các   p  ồn  l ên doan     p  ồn    p tác   n  doan     p 

 ồn  cun  cấp d c  v     p  ồn  n oạ  t  ơn  các c ứn  từ xuất n ập   ẩu 

(L/C (thư tính dụng)  vận  ơn  tờ   a   ả  quan   óa  ơn t an  toán)  oặc các 

văn bản   ác có l ên quan   ôn  quá 01 năm vớ  doan  n    p các n ớc t  n  

v ên APEC tron  các quan     ầu t   quan    t  ơn  mạ   xuất n ập   ẩu  quan 

Mẫu A d n  c o doan  n ân c a các doan  n    p 
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   tron  lĩn  v c t  vấn  d c  v   mua sắm má  móc t   t b   c u ển   ao côn  

n     v  các lĩn  v c   ác): 

 

II. Danh sách các thành viên đề nghị cấp thẻ ABTC gồm: 

1. Họ v  tên: ………………… nam/ nữ: ………  c ức v : ……………………, 

hộ c   u s  ……………............., n    cấp …………...  nơ  cấp ………………, 

n      t  ạn ………. 

 

2. Họ v  tên:………………… nam/ nữ: ………  c ức v : ……………………  

Hộ c   u s  ……………...........  n    cấp …………...  nơ  cấp ……………… 

n      t  ạn ………….. 

 

3………………….. 

 

III. Tài liệu gửi kèm:  

1. Bản sao pháp nhân doan  n    p. 

2. Bản sao t   l  u c ứn  m n  các quan      n  t  vớ  các n ớc APEC 

  ôn  quá 1 năm (có côn  c ứn )  

3. Bản sao  ộ c   u t  n  v ên    n    cấp t ẻ (có c ứn  t  c)  oặc bản 

sao  èm t eo bản c ín   ể     c   u. 

4. Bản sao  u  t   n  bổ n   m c ức v  (có c ứn  t  c)  oặc bản sao 

 èm t eo bản c ín   ể     c   u. 

Sau      ọc v    ểu rõ các qu    n  c a  u  c   v  xét c o p ép sử d n  t ẻ    

lạ  c a doan  n ân APEC t uộc tỉn  Đồn  T áp ban   n   èm t eo  u  t   n  

s       /2016/ Đ-UBND ngày    thán     năm 2016 c a Uỷ ban nhân dân Tỉn , 

Doan  n    p x n t  c  u trác  n   m v  tín  c ín  xác c a các t ôn  t n  ê 

  a  v  cam   t c ấp   n  n   êm c ỉn  luật p áp v  các qu    n  c a N   

n ớc V  t Nam cũn  n   c a các n ớc v  vùn  lãn  t ổ t  n  v ên APEC áp 

d n      vớ  n  ờ  man  t ẻ ABTC. 

C ún  tô  x n cam  oan c ấp   n  n   êm c ỉn  luật p áp v  các qu    n  

c a các n ớc v  vùn  lãn  t ổ t  n  v ên APEC áp d n      vớ  n  ờ  man  t ẻ 

ABTC v  cam   t   n   ỳ   n  năm (tr ớc n    15 t án  11) báo cáo tình hình 

sử d n  t ẻ c a n ữn  n  ờ     c cấp t ẻ ABTC t uộc  ơn v    ử  v  Sở N oạ  

v   ể tổn    p  báo cáo UBND tỉn  t eo qu    n . 

Doan  n    p ……………  ín     n    Sở N oạ  v  tr n  Uỷ ban n ân 

dân tỉn  Đồn  T áp xem xét c o p ép n ữn  n  ờ  có tên tron  danh sách trên 

   c sử d n  t ẻ ABTC  ể l m t   t c cấp T ẻ n ằm tạo t uận l   c o v  c    

lạ   l u trú v  m c  íc  t  ơn  mạ  tạ  các n ớc v  vùn  lãn  t ổ t  n  v ên 

APEC.    

                                            THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP 

             Ký tên   ón  dấu (    rõ  ọ tên  c ức v ) 
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Tên đơn vị: ………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

S :         / 

V/v c o p ép sử d n  t ẻ     

ABTC 

 

Đồng Tháp, ngày     tháng    năm   20… 

   

 

    Kín   ử : Sở N oạ  v  tỉn  Đồn  T áp 

 

Căn cứ  u  t   n  S :      /2016/ Đ-UBND n         t án      năm 2016 

c a Uỷ ban n ân dân tỉn  Đồn  T áp v  v  c ban   n   u  c   xét c o p ép sử 

d n  t ẻ    lạ  c a doan  n ân APEC t uộc tỉn  Đồn  T áp. 

(Tên cơ quan)  ín     n    quý cơ quan xét  c o p ép sử d n  t ẻ ABTC 

c o các t  n  v ên c a doan  n    p t eo các nộ  dun  sau: 

I. Giới thiệu về Cơ quan: 

1. Tên cơ quan (Sở  ban  n  n ): 

………………………………………………………………………………... 

2. Đ a c ỉ: 

…………………………………………………………………………………… 

3. - Đ  n t oạ : ………………………. 

- Fax: …………………………………... 

- Ema l: ………………………………… 

- Webs te: ………………………………… 

Do cơ quan (Sở  ban  n  n ) có n   m v  t am d  các cuộc  ọp   ộ  n     

 ộ  t ảo v  các  oạt  ộn    n  t    ác c a APEC (nêu rõ nội dung cuộc họp, 

hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC). 

II. Danh sách cán bộ, công chức, viên chức nhà nƣớc đề nghị cấp thẻ 

ABTC gồm: 

1. Họ v  tên: ………………… nam/ nữ: ………  c ức v : ……………………, 

hộ c   u s  ……………............., n    cấp …………...  nơ  cấp ………………, 

n      t  ạn ………. 

 

2. Họ và tên:………………… nam/ nữ: ………  c ức v : ……………………  

Hộ c   u s  ……………...........  n    cấp …………...  nơ  cấp ……………… 

n      t  ạn ………….. 

3………………….. 

 

III. Tài liệu gửi kèm: 

1.  u  t   n  cử    côn  tác n ớc n o   c a Uỷ ban n ân dân tỉn  Đồn  

T áp  ể t am d  các cuộc  ọp   ộ  n      ộ  t ảo v  các  oạt  ộn    n  t    ác 

tạ  các n ớc  vùn  lãn  t ổ l  t  n  v ên APEC; 

2. Bản sao  ộ c   u ( èm bản c ín   ể     c   u). 

Mẫu B d n  c o cán bộ  côn  c ức  v ên c ức n   n ớc 
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Sau      ọc v    ểu rõ các qu    n  c a  u  c   v  xét c o p ép sử d n  

t ẻ    lạ  c a doan  n ân APEC t uộc tỉn  Đồn  T áp ban   n   èm t eo 

 u  t   n  s        /2016/ Đ-UBND n       t án     năm 2016 c a Uỷ ban nhân 

dân tỉn   Cơ quan x n t  c  u trác  n   m v  tín  c ín  xác c a các t ôn  t n  ê 

  a  v  cam   t c ấp   n  n   êm c ỉn  luật p áp v  các qu    n  c a N   

n ớc V  t Nam cũn  n   c a các n ớc v  vùn  lãn  t ổ t  n  v ên APEC áp 

d n      vớ  n  ờ  man  t ẻ ABTC. 

C ún  tô  x n cam  oan c ấp   n  n   êm c ỉn  luật p áp v  các qu  

  n  c a các n ớc v  vùn  lãn  t ổ t  n  v ên APEC áp d n      vớ  n  ờ  

man  t ẻ ABTC v  cam   t   n   ỳ   n  năm (tr ớc n    15 t án  11) báo cáo 

t n    n  sử d n  t ẻ c a n ữn  n  ờ     c cấp t ẻ ABTC t uộc  ơn v    ử  v  

Sở N oạ  v   ể tổn    p  báo cáo UBND tỉn  t eo qu    n . 

Cơ quan  ín     n    Sở N oạ  v  tr n  Uỷ ban n ân dân tỉn  Đồn  T áp 

xem xét c o p ép n ữn  n  ờ  có tên trong danh sách trên    c sử d n  t ẻ 

ABTC  ể l m t   t c cấp T ẻ n ằm tạo t uận l   c o v  c    lạ   l u trú v  m c 

 íc  t  ơn  mạ  tạ  các n ớc v  vùn  lãn  t ổ t  n  v ên APEC./. 

                                                  THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

             Ký tên   ón  dấu (    rõ  ọ tên  c ức v ) 
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Tên đơn vị: ………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

S :         / 

V/v báo cáo sử d n  t ẻ 

ABTC năm ….. 

 

Đồng Tháp, ngày     tháng      năm   20… 

 

 

Kín   ử : Sở N oạ  v  tỉn  Đồn  T áp 

 

 Căn cứ  u  t   n  S :      /2016/ Đ-UBND n         t án      năm 2016 

c a Uỷ ban n ân dân tỉn  Đồn  T áp v  v  c ban   n   u  c   xét c o p ép sử 

d n  t ẻ    lạ  c a doan  n ân APEC t uộc tỉn  Đồn  T áp. 

(Tên cơ quan/doan  n    p)…………………… x n báo cáo v  c sử d n  

t ẻ ABTC tron  năm c a  ơn v  n   sau: 

I. Danh sách đƣợc cấp thẻ và sử dụng thẻ ABTC trong năm ….. : 

 

S

T

T 

Họ và tên 

Chức 

vụ/ 

đơn vị 

Số thẻ 

ABTC 

Ngày 

tháng 

năm hết 

hạn 

Nƣớc 

đến 

Mục 

đích 

đến 

Kết 

quả 

làm 

việc 

Tình 

trạng Thẻ 

1         

2         

3         

…         

 

II. Bản phô tô các thẻ (kèm theo). 

                

(Tên cơ quan/doan  n    p) báo cáo  uý cơ quan dan  sác  trên v  cam 

 oan t  p t c c ấp   n  n   êm c ỉn  luật p áp  các qu    n  c a các n ớc l  

t  n  v ên c  ơn  tr n  t ẻ    lạ  c a doan  n ân APEC áp d n      vớ  n  ờ  

man  t ẻ ABTC./. 

 

   THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP                                 
          Ký tên   ón  dấu (    rõ  ọ tên  c ức v ) 

 

 

   
 

 

 

Mẫu Báo cáo sử d n  t ẻ ABTC  èm t eo  Đ s             /2016/QĐ-UBND c a UBND  Đồn  

Tháp 
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